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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 26/06/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 24.538.460 392.615.360.000 0 0 24.538.460 392.615.360.000
2 AGF 0 0 2 3.400 2 3.400
3 BGE 915.000 2.745.000.000 0 0 915.000 2.745.000.000
4 BHC 0 0 71 56.800 71 56.800
5 DIC 0 0 3.184 2.547.200 3.184 2.547.200
6 FOX 10.000 748.000.000 0 0 10.000 748.000.000
7 FTM 0 0 70 21.000 70 21.000
8 G36 1.500.000 14.995.000.000 0 0 1.500.000 14.995.000.000
9 LCM 0 0 338 236.600 338 236.600

10 MSR 930.000 36.456.290.000 0 0 930.000 36.456.290.000
11 POM 0 0 73 292.100 73 292.100
12 PXS 0 0 154 366.200 154 366.200
13 QNS 0 0 6.000 294.600.000 6.000 294.600.000
14 SCD 0 0 50 450.000 50 450.000
15 VEF 500 44.000.000 0 0 500 44.000.000
16 VGI 0 0 5.000 438.500.000 5.000 438.500.000

Tổng 27.893.960 447.603.650.000 14.942 737.073.300 27.908.902 448.340.723.300


